HỌ VÀ TÊN : ………………………………	Thứ …… ngày … tháng … năm 2023
LỚP: Hai/…
PHIẾU ÔN LUYỆN TRONG HÈ KHỐI LỚP 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT
     

Bài 1. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu dưới đây:
a) Chú mèo khoác lên mình bộ lông vàng óng ả.
b) Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường em.
c) Những ngôi nhà nho nhỏ bắt đầu thắp lên ánh đèn giữa thung lũng.
Bài 2. Gạch dưới những chữ viết sai chính tả trong các câu sau và viết lại cho đúng.
         Bây giờ đã là cuối đông. Hôm nay, chời rét thêm. Mặc đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám sịt phả thêm hơi lạnh. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 Bài 3. Viết một câu theo kiểu: “ Ai thế nào?” để nói về một người bạn của em. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 4. Em hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
          Cô ngoắc tay em, khen:        
          - Quá tuyệt 
          Rồi cô chậm rãi hỏi:
          - Thế trường của chúng ta ở đâu nhỉ 
	Tre háo hức chọn tấm thẻ có biển, giơ lên          Cô chăm chú nhìn Tre, vẫn như chờ đợi        Bất chợt, Tre lấy trong cặp hộp bút chì màu và tờ giấy vẽ…



Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau.
               - Mùa hè, cậu bé về thăm quê ngoại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MÔN TIẾNG VIỆT   

- Quý Phụ huynh đọc cho Học sinh nghe và viết bài Chính tả bài vào Phiếu.


Biển quê
Con đường ven biển uốn lượn quanh sườn núi. Dọc hai bên đường, hoa anh đào nở rộ. Ánh trời tây đỏ chiếu trên hoa. Mấy chú chim chuyền cành hót líu lo. Dưới ghềnh đá, những đợt sóng trắng  xô bờ. Từ mỏm đá cao lộng gió, ngắm biển chiều thật sảng khoái và thú vị biết bao !
						
Theo Thanh Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CỦA HS
     

Bài 1. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu dưới đây:
a) Chú mèo khoác lên mình bộ lông vàng óng ả.
b) Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường em.
c) Những ngôi nhà nho nhỏ bắt đầu thắp lên ánh đèn giữa thung lũng.
Bài 2. Gạch dưới những chữ viết sai chính tả trong các câu sau và viết lại cho đúng.
         Bây giờ đã là cuối đông. Hôm nay, chời rét thêm. Mặc đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám sịt phả thêm hơi lạnh.
- Chép lại đoạn văn trên (Chú ý ghi dấu chấm và viết hoa chữ cái đấu câu).
         Bây giờ đã là cuối đông. Hôm nay, trời rét thêm. Mặt đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám xịt phả thêm hơi lạnh.
Bài 3. Viết một câu theo kiểu: “ Ai thế nào?” để nói về một người bạn của em. 

          Mẫu:   Bạn Hùng rất thông minh.
[bookmark: _GoBack]

Bài 4. Em hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
          Cô ngoắc tay em, khen:        !!jh

          - Quá tuyệt 
          Rồi cô chậm rãi hỏi:??j

          - Thế trường của chúng ta ở đâu nhỉ .
..

	Tre háo hức chọn tấm thẻ có biển, giơ lên          Cô chăm chú nhìn Tre, vẫn như chờ đợi        Bất chợt, Tre lấy trong cặp hộp bút chì màu và tờ giấy vẽ….


Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau.
               - Mùa hè, cậu bé về thăm quê ngoại.

	
	Khi nào cậu bé về thăm quê ngoại?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



